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TÓM TẮT 

Khoa Y học Cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng thay đổi 
phương pháp dạy và học trực tuyến để đối phó với quy định giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông 
người. Nghiên cứu nhằm thu thập những ý kiến phản hồi của giảng viên và sinh viên về chất lượng 
phần mềm và hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến tại Khoa Y học Cổ truyền. Kết quả 
ghi nhận hiệu quả phần mềm dạy và học trực tuyến đạt ở mức khá tốt trở lên (ĐTB chung là 3,7-
3,8/5,0), tỉ lệ đạt trên 60% của mức độ truyền tải nội dung bài giảng là 76,7% và tiếp thu nội dung 
bài giảng là 80,4%. Kết quả nghiên cứu là nguồn thông tin quan trọng giúp Nhà trường và Khoa lựa 
chọn phương pháp giảng dạy phù hợp trong những năm học tiếp theo. 

Từ khóa: Covid 19; hiệu quả; dạy học trực tuyến; y học cổ truyền 
 

1. Giới thiệu 
Hiện nay, công nghệ 4.0 không những mang đến cho người sử dụng những thông tin 

liên tục được cập nhật trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội... mà còn 
mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và ấn tượng. Trong đó, điển hình chính 
là giáo dục trực tuyến với nhiều những ưu điểm hoàn toàn mới. Sự phát triển trong học tập 
trực tuyến và công nghệ đang tạo nền tảng cho một cuộc cách mạng trong giáo dục, cho phép 
việc học tập có định hướng hơn, tăng cường tương tác giữa những người học với nhau (học 
tập hợp tác) và chuyển đổi vai trò của giáo viên (từ truyền tải sang người hướng dẫn). Đã có 
nhiều định nghĩa khác nhau được đưa ra về khái niệm dạy học trực tuyến:  

- Theo mô tả của Howlett và cộng sự (2009): Học tập điện tử hoặc trực tuyến có thể 
được định nghĩa là việc sử dụng công nghệ và phương tiện điện tử để cung cấp, hỗ trợ và 
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tăng cường cả học tập và giảng dạy và liên quan đến giao tiếp giữa người học và giáo viên 
sử dụng nội dung trực tuyến. 

- Trong tài liệu nghiên cứu của Clark và Mayer (2016): định nghĩa e-Learning là hướng 
dẫn được truyền qua các thiết bị kĩ thuật số với mục đích hỗ trợ học tập. 

Một công trình khảo lược tổng quan khá chi tiết gần đây về các yếu tố ngăn trở sự 
thành công của e-Learning là công trình của Ali và nhóm đồng tác giả (2018). Các tác giả 
xem xét 259 công trình có liên quan đến các yếu tố ngăn trở sự thành công của e-Learning 
được công bố trên các tạp chí uy tín trong giai đoạn 1990-2016. Các tác giả xác định được 
68 yếu tố có thể gây ngăn trở cho sự thành công của hoạt động dạy học trực tuyến, trong đó 
chất lượng phần mềm (công nghệ) là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động dạy học trực tuyến. Đồng quan điểm trên, trong nghiên cứu của Musa và Othman 
(2012) khảo sát 850 sinh viên bậc cử nhân cũng tìm thấy công nghệ là yếu tố quan trọng 
nhất, bên cạnh ba yếu tố khác là sự tham gia của người học, vai trò của người dạy trong thúc 
đẩy tương tác, thảo luận, và việc cung cấp tài liệu học tập kịp thời trên hệ thống. 

Với những tiến bộ nhanh chóng gần đây đối với công nghệ học tập mới và sự phát 
triển rộng rãi của Internet, học tập trực tuyến đã đảm nhận một vai trò ngày càng quan trọng 
trong giáo dục y tế. Theo nghiên cứu Hye Chang và Heeyoung Han (2020): Cũng giống như 
giờ học hành chính và các phiên thảo luận nhóm nhỏ trong môi trường giáo dục truyền thống, 
môi trường trực tuyến cũng có thể có các diễn đàn tạo điều kiện tương tác giữa các đồng 
nghiệp và người hướng dẫn. Các cơ hội thực hành có thể được cung cấp rộng rãi hơn thông 
qua các nền tảng trực tuyến trong một số trường hợp bệnh nhân nhất định.  

Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ học tập truyền thống sang học tập trực tuyến không phải 
là không có thách thức. Nhóm nghiên cứu Diane O’Doherty cùng cộng sự (2018): đã thực 
hiện đánh giá có bằng chứng tổng hợp theo chủ đề về các rào cản và giải pháp chính cho sự 
phát triển và thực hiện học tập trực tuyến từ quan điểm của nhà giáo dục y tế. Tác giả đã chỉ 
ra 4 rào cản chính đối với sự phát triển và triển khai học tập trực tuyến bao gồm: các kĩ năng; 
nguồn lực; chiến lược và hỗ trợ của tổ chức; thái độ. 

Khoa Y học Cổ truyền (YHCT), Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
(TP.HCM) được thành lập năm 1998, là trung tâm đào tạo đội ngũ bác sĩ YHCT lớn ở khu 
vực phía Nam và toàn quốc, với đầy đủ chương trình đào tạo từ đại học đến sau đại học (thạc 
sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và bác sĩ nội trú YHCT).  

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan để đảm bảo tiến trình học tập cũng như bảo vệ 
sự an toàn của các sinh viên, Trường Đại học Y Dược TP.HCM đã chủ trương chuyển từ 
phương pháp dạy trực tiếp trên giảng đường sang hình thức dạy học trực tuyến bằng các 
phần mềm. Học trực tuyến trong giáo dục y tế không phải là một khái niệm khá mới mẻ đối 
với giảng viên (GV) và các sinh viên (SV), tuy nhiên việc áp dụng cho giảng dạy thì chưa 
được phổ biến. Do đó, trong quá trình triển khai bước đầu sẽ không tránh khỏi những khó 
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khăn. Vì vậy, nghiên cứu “Đánh giá của giảng viên và sinh viên về chất lượng phần mềm và 
hiệu quả dạy – học trực tuyến mùa dịch Covid-19 tại Khoa Y học Cổ truyền Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết giúp cho khoa YHCT có thể nhìn nhận được 
thực tiễn cách triển khai, những khó khăn, cũng như hiệu quả dạy học trực tuyến qua những 
phản hồi từ phía giảng viên và các sinh viên. Từ đó, cung cấp nguồn dữ liệu đáng tin cậy 
giúp Khoa YHCT nói riêng và Nhà trường nói chung có những biện pháp hỗ trợ cần thiết để 
nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong giai đoạn hiện nay, cũng như tích hợp vào chương 
trình đào tạo Y khoa trong tương lai nhằm bắt kịp xu hướng phát triển trong thời đại kĩ  
thuật số.  
2. Đối tượng và phương pháp 
2.1.  Đối tượng nghiên cứu  

Để tìm hiểu về chất lượng phần mềm và hiệu quả dạy – học trực tuyến mùa dịch Covid-
19 tại Khoa Y học Cổ truyền – Trường Đại học Y Dược TP.HCM, chúng tôi tiến hành khảo 
sát giảng viên và sinh viên các lớp thuộc Khoa YHCT có dạy học trực tuyến trong học kì II 
năm học 2019-2020 trong thời gian có hướng dẫn giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông 
người: 

- Tổng số giảng viên khoa YHCT tham gia giảng dạy trực tuyến: 43 giảng viên (tỉ lệ 
100%). 

- Tổng số lượt sinh viên các lớp thuộc khoa YHCT có học môn học/học phần trực tuyến 
tham gia khảo sát (YHCT18, YHCT17, YHCT16, YHCT15, YHCT14) 1073 sinh viên  
(tỉ lệ 81,5%) 

- Lượng mẫu đảm bảo những yêu cầu nhất định trên bình diện định lượng để hướng đến 
tính khách quan trong nghiên cứu. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang dựa trên bảng hỏi đã được thực hiện đối với các giảng viên và 
các bạn sinh viên có môn học/học phần dạy học trực tuyến tại Khoa Y học Cổ truyền – 
Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Thời gian khảo sát từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 09 tháng 
4 năm 2020. Nghiên cứu sử dụng kĩ thuật chọn mẫu thuận tiện chọn tất cả những đối tượng 
đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. Tiêu chí chọn vào là những phiếu phản hồi trả lời đầy đủ 
các mục trong biểu mẫu khảo sát, tiêu chí loại ra là cùng chọn 1 lựa chọn ở tất cả câu hỏi. 
Những người tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu sẽ được giải thích rõ ràng mục đích của 
nghiên cứu và tính bảo mật thông tin cá nhân của những người tham gia. 

Bảng câu hỏi được thiết kế đặc biệt cho mục đích của nghiên cứu này, dựa trên đánh 
giá tài liệu của các nghiên cứu trước đây liên quan đến nhận thức của người tham gia về các 
phần mềm giảng dạy trực tuyến thông dụng, hiệu quả phần mềm trực tuyến mang lại, mức 
độ truyền tải kiến thức. 

Công cụ thu thập là bộ câu hỏi tự điền được thiết kế sẵn trên máy bằng phần mềm khảo 
sát MS Form bao gồm: phần thông tin chung, phần đánh giá của giảng viên, sinh viên về 
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hiệu quả hoạt động dạy – học trực tuyến bằng các câu hỏi lựa chọn và câu hỏi gọi mở điền 
khuyết. Kết quả khảo sát được giảng viên, sinh viên trả lời trực tiếp trên Link khảo sát và 
được ghi nhận lại, sau đó chúng tôi sử dụng phần mềm MS. Excel 2019 để tiến hành nhập 
số liệu, phân tích số liệu và viết báo cáo.  

Đối với các thông tin chung gồm các câu hỏi về bộ môn tham gia dạy trực tuyến, đối 
tượng giảng dạy, học phần học trực tuyến. 

Đối với đánh giá của giảng viên, sinh viên về hoạt động dạy học trực tuyến gồm các 
khía cạnh: “Hiệu quả phần mềm trực truyến đang sử dụng cho hoạt động giảng dạy và học 
tập”, “Mức độ truyền tải và mức độ tiếp thu bài giảng thông qua phương pháp giảng dạy và 
học tập trực tuyến”, và “Hiệu quả chung của phương pháp giảng dạy và học tập trực tuyến”. 
Chúng tôi sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (1= Kém, 2= Trung bình, 3= Khá tốt, 4= Tốt, 
5= Rất tốt), thang đo khoảng cách có tỉ lệ từ 10% đến 100%, thang đo Likert 5 sao tương 
ứng với 5 mức độ hiệu quả thông qua số sao đánh giá (mức 1= 1, mức 2= 2, mức 3= 
3, mức 4= 4, mức 5= 5) để thu thập thông tin từng hạng mục. 

Thống kê mô tả được thể hiện qua tần số, tỉ lệ phần trăm đối với biến số định tính và 
trung bình ± độ lệch chuẩn đối với biến số định lượng.  
3. Kết quả và thảo luận 

Quá trình thu thập dữ liệu đã thu thập được 43 ý kiến phản hồi từ giảng viên (đạt tỉ lệ 
100% giảng viên tham gia dạy trực tuyến) từ tất cả 7 bộ môn thuộc Khoa YHCT (Bào chế 
Đông dược, Châm cứu, Dưỡng sinh, Dược học cổ truyền, Nội khoa Đông Y, Nhi khoa Đông 
Y, YHCT cơ sở) và 1073 lượt ý kiến phản hồi từ các bạn sinh viên thỏa các tiêu chuẩn của 
nghiên cứu. Các thông tin chung học phần dạy học trực tuyến được trình bày trong Bảng 1. 
Phần mềm được giảng viên và sinh viên sử dụng chủ yếu trong dạy học trực tuyến tại Khoa 
YHCT hiện nay là MS Teams, Zoom (91,9%). 

Bảng 1. Đặc điểm học phần dạy học trực tuyến  

Học phần  Lớp 
Tổng SV 

Lớp/Nhóm 
thực hành  

Số lượt SV 
tham gia khảo sát 

Tỉ lệ (%) 

Lí thuyết     
Nội bệnh lí YHCT  YHCT16 142 119 83.8 
Tác phẩm kinh điển YHCT  YHCT16 142 118 83.1 
Phương tễ YHCT16 142 116 81,6 
Ôn bệnh YHCT16 142 108 76,1 
Chế biến dược liệu YHCT16 142 72 50,7 
Nội cơ sở YHCT  YHCT17 158 83 52,5 
Lí luận cơ bản YHCT18 151 139 92,7 

Thực hành     
Thực hành điều trị học kết hợp  YHCT14 50 49 98 
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Thực hành bệnh học kết hợp  YHCT14 55 32 58,2 
Thực hành dược lâm sàng kết hợp       YHCT15  40 32 80 
Thực hành phương tễ  YHCT15 38 32  84,2 
Thực hành ôn bệnh  YHCT16 20 20 100 
Thực hành nội bệnh lí YHCT  YHCT16 40 39 97,5 
Thực hành phương tễ   YHCT16 20 15 75 
Thực hành châm cứu 1  YHCT17 30 30 100 
Thực hành nội cơ sở YHCT  YHCT17 36 35 97,2 
Thực hành ngoại cơ sở YHCT  YHCT17 35 26 74,3 

3.1. Đánh giá của giảng viên, sinh viên về hiệu quả của các phần mềm sử dụng trong 
hoạt động dạy học trực tuyến 

Để đánh giá hiệu quả của các phần mềm trực tuyến đang được sử dụng cho hoạt động 
dạy học trực tuyến tại Khoa YHCT, chúng tôi đã thiết kế một số tiêu chí chất lượng về: âm 
thanh truyền tải, hình ảnh truyền tải, khả năng tương tác… ứng với mỗi tiêu chí là thang đo 
Likert 5 mức độ (1= Kém, 2=Trung bình, 3=Khá tốt, 4=Tốt, 5=Rất tốt). 

Bảng 2. Đánh giá của giảng viên về hiệu quả phần mềm 
sử dụng cho hoạt động giảng dạy trực tuyến  

STT Tiêu chí 
Tỉ lệ % 

ĐTB 
1 2 3 4 5 

1 Chất lượng âm thanh truyền tải 0,0 4,7 34,9 48,8 11,6                3,7 
2 Chất lượng hình ảnh truyền tải 0,0 9,3 41,9 37,2 11,6 3,5 
3 Các công cụ trực quan, dễ sử dụng 2,3 2,3 37,2 44,2 14,0 3,7 

4 
Khả năng tương tác giữa giảng viên và 
sinh viên 

0,0 9,3 39,5 39,5 11,6 3,5 

5 Dễ dàng đăng nhập vào lớp dạy 2,3 2,3 18,6 44,2 32,6 4,0 
 ĐTB chung      3,7 (3,5-4,0) 

Kết quả từ Bảng 2 ta thấy, tất cả các tiêu chí về chất lượng mà chúng tôi đưa ra đối với 
các phần mềm giảng dạy trực tuyến đang sử dụng hiện nay đều được giảng viên đánh giá ở 
mức tốt (ĐTB chung=3,7/5,0). ĐTB ở 5 tiêu chí về chất lượng được giảng viên đánh giá lần 
lượt dao động từ 3,5 đến 4,0. Trong đó tiêu chí nhận được sự đánh giá cao nhất từ phía giảng 
viên là “dễ dàng đăng nhập vào lớp dạy” (ĐTB=4,0); Tiếp theo là hai tiêu chí “chất lượng 
âm thanh truyền tải” và “các công cụ trực quan, dễ sử dụng” đều đạt (ĐTB=3,7); Cuối cùng 
là hai tiêu chí về “chất lượng hình ảnh truyền tải” và “khả năng tương tác giữa giảng viên và 
sinh viên” nhận được sự đánh giá thấp nhất từ phía giảng viên (ĐTB=3,5). 

 
 
 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hữu Nghĩa và tgk 

 

363 

Bảng 3. Đánh giá của sinh viên về hiệu quả phần mềm sử dụng 
 cho hoạt động học tập trực tuyến  

STT Tiêu chí 
Tỉ lệ % 

ĐTB 
1 2 3 4 5 

1 Chất lượng âm thanh truyền tải 1,1 7,3 26,4 47 18,3 3,7 
2 Chất lượng hình ảnh truyền tải 0,9 6,4 26,8 46,3 19,5 3,7 
3 Các công cụ trực quan, dễ sử dụng 0,4 5,2 25 50,2 19,2 3,8 

4 
Khả năng tương tác giữa giảng viên và 
sinh viên 

0,8 5,9 26,2 46,9 20,5 
3,8 

5 Dễ dàng đăng nhập vào lớp dạy 0,9 4,4 17,2 50,3 27,1 4,0 
 ĐTB chung      3,8 (3,7-4,0) 

Bảng 3 cho thấy, ĐTB chung của tất cả các tiêu chí về chất lượng mà chúng tôi đưa ra 
đối với các phần mềm học tập trực tuyến đều được sinh viên đánh giá ở mức khá tốt với 
ĐTB chung = 3,8/5,0. ĐTB ở 5 tiêu chí về chất lượng được sinh viên đánh giá lần lượt dao 
động từ 3,7 đến 4,0 từ mức khá tốt đến tốt trong thang đo. Phân tích số liệu cụ thể chúng ta 
có thể thấy những nội dung mà sinh viên đánh giá theo thứ tự lần lượt từ cao xuống thấp: 
Cao nhất là tiêu chí “dễ dàng đăng nhập vào lớp dạy” (ĐTB = 4,0); Tiếp theo là hai tiêu chí 
về “các công cụ trực quan, dễ sử dụng” và “khả năng tương tác giữa giảng viên và sinh viên” 
đạt ĐTB=3,8; Nhận được đánh giá thấp nhất là hai tiêu chí “chất lượng âm thanh truyền tải” 
và “chất lượng hình ảnh truyền tải” đều đạt ĐTB = 3,7. 

Như vậy, nhìn vào kết quả từ Bảng 2 và Bảng 3, cả giảng viên và sinh viên đều đánh 
giá phần mềm trực tuyến đang áp dụng đều đạt ở mức khá tốt trở lên. Tuy nhiên, xét từng 
tiêu chí cụ thể thì vẫn có sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên: đối với 
giảng viên thì họ cho rằng “khả năng tương tác giữa giảng viên và sinh viên” và “chất lượng 
hình ảnh truyền tải” là vấn đề còn hạn chế trong việc giảng dạy trực tuyến; còn đối với sinh 
viên các bạn lại cho rằng “chất lượng âm thanh truyền tải” và “chất lượng hình ảnh truyền 
tải” là hai tiêu chí cần quan tâm đối với hoạt động học tập trực tuyến. Nhận định này tương 
đồng với nghiên cứu của Lakbala (2016): “Những rào cản khác nhau mà các nhà giáo dục 
nghề nghiệp gặp phải trong việc thực hiện học tập điện tử ở một quốc gia có thu nhập thấp 
như Iran. Rào cản được xác định bao gồm quyền truy cập hạn chế vào máy tính và cơ sở hạ 
tầng vật chất kém”. 

Để lí giải thêm sự khác biệt này, câu hỏi dạng điền khuyết khảo sát ý kiến của giảng 
viên và sinh viên đã ghi nhận một số phản hồi cụ thể, như giảng viên N.A chia sẻ: “Giảng 
viên gặp khó trong việc bao quát lớp. Chỉ một số sinh viên chủ động mới tích cực trao đổi, 
còn các sinh viên yếu thường im lặng giảng viên khó quan tâm nhiều vì mất thời gian buổi 
gọi và khó làm gì được để hỗ trợ các em, đặc biêt là môn thực hành”; theo chia sẻ của sinh 
viên H.D: “Học trực tuyến không nhìn thấy được hình ảnh thực tế khi sử dụng của các vị 
thuốc, cũng không ngửi được mùi của các vị thuốc, đôi lúc mạng yếu không load được âm 
thanh và hình ảnh”. 
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Phương pháp dạy học trực tuyến vừa mang lại nhiều điểm tích cực nhưng cũng còn 
tồn tại một số hạn chế nhất định. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp thì dạy học trực tuyến đang là lực chọn tốt nhất hiện nay. Thông qua những phản hồi từ 
phía giảng viên và sinh viên sẽ là nguồn thông tin quan trọng giúp cho Khoa YHCT có thể 
nhìn nhận được mức độ hiệu quả của các phần mềm giảng dạy trực tuyến hiện nay từ đó có 
những biện pháp hỗ trợ và khắc phục cần thiết giúp nâng cao chất lượng hoạt động dạy  
và học. 
3.2. Đánh giá của giảng viên, sinh viên về mức độ truyền tải và mức độ tiếp thu bài giảng 
thông qua phương pháp dạy học trực tuyến 

Để đánh giá hiệu quả về mức độ truyền tải và mức độ tiếp thu bài giảng thông qua dạy 
học trực tuyến. Chúng tôi đã thiết kế bộ câu hỏi với thang đo khoảng cách có tỉ lệ từ 10% 
đến 100% và ghi nhận được kết quả phản hồi từ phía giảng viên và sinh viên như sau: 

Bảng 4. Đánh giá của giảng viên về mức độ truyền tải nội dung bài giảng  
thông qua phương pháp giảng dạy trực tuyến 

Tỉ lệ % kiến  10%    20%    30%    40%    50%   60%    70%     80%     90%     100% 
thức tuyền đạt  
Số lượng                    1          1         0         1          7        8         15           9           1           0 
(Tỉ lệ %)                   2,3       2,3      0,0      2,3      16,3   18,6     34,9       20,9       2,3        0,0   

Kết quả từ Bảng 4 cho thấy, tỉ lệ phản hồi đạt trên 60% của mức độ truyền tải nội dung 
bài giảng theo đánh giá của giảng viên là 76,7%, trong đó cao nhất là mức 70% chiếm tỉ lệ 
34,9%. 

Bảng 5. Đánh giá của sinh viên về mức độ tiếp thu nội dung bài giảng 
thông qua phương pháp học tập trực tuyến 

Tỉ lệ % kiến  10%    20%    30%    40%    50%    60%     70%     80%     90%   100% 
thức tiếp thu 
Số lượng                   0        06        25       34       146      185      336      243      79       19 
(Tỉ lệ %)                  0        0,6       2,3      3,2      13,6     17,2     31,3     22,7     7,4       1,8 

Bảng 5 cho thấy tỉ lệ phản hồi đạt trên 60% của mức độ tiếp thu nội dung bài giảng 
theo đánh giá của sinh viên là 80,4%, trong đó cao nhất là mức 70% chiếm tỉ lệ 31,3% 

Nhìn chung, kết quả từ Bảng 4 và Bảng 5 cho thấy, giữa giảng viên và sinh viên có sự 
tương đồng trong việc đánh giá về mức độ truyền tải và mức độ tiếp thu bài giảng thông qua 
phương pháp dạy học trực tuyến, phần lớn đánh giá cho rằng có thể truyền tải và tiếp thu 
trên 70% nội dung bài giảng. Câu hỏi gợi mở điền khuyết khảo sát ý kiến của giảng viên và 
sinh viên đã ghi nhận một số phản hồi cụ thể, giảng viên M.T chia sẻ: “Giảng dạy trực tuyến 
phù hợp với giảng lí thuyết hơn là thực hành”. Theo chia sẻ của sinh viên H.N “Theo em, 
học trực tuyến những môn lí thuyết thực sự rất có lợi và mang lại kết quả cao hơn rất nhiều 
so với lên giảng đường học, đỡ lãng phí sức lực mà tập trung học được nhiều hơn”. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số giảng viên và sinh viên cho rằng việc giảng dạy trực 
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tuyến chỉ truyền đạt và tiếp thu được nội dung bài giảng trong khoảng từ 10%-dưới 50%. 
Theo chia sẻ của giảng viên H.A: “Quan trọng của 1 nhân viên y tế khi đi làm là kĩ năng, 
dạy kĩ năng qua hình thức trực tuyến sẽ khó đạt vì không thể cầm tay chỉ việc cho sinh viên. 
Sinh viên xem clip của giảng viên dạy trực tuyến không thể đảm bảo là sinh viên có thể thực 
hiện được và thực hiện đúng kĩ năng đó trên thực tế”; Sinh viên L.H cho biết: “Bởi vì là học 
thực hành nên vẫn cần thực hành ạ. Học trực tuyến là hình thức phù hợp trong hoàn cảnh 
này nhưng sau này tụi em vẫn mong muốn được thực hành, rèn luyện kĩ năng thực tế dưới 
sự chỉ dẫn của giảng viên”. 

Từ kết quả khảo sát chúng ta có thể thấy tùy vào tính chất môn học/ học phần mà giảng 
viên và sinh viên sẽ có đánh giá khác nhau về mức độ truyền tải và mức độ tiếp thu đối với 
phương pháp giảng dạy trực tuyến. Hình thức giảng dạy trực tuyến sẽ phù hợp hơn đối với 
các môn học lí thuyết giúp cho các bạn sinh viên: đỡ tốn thời gian di chuyển lên giảng đường, 
tập trung hơn, chủ động được thời gian học hơn. Nhưng đối với các môn học/ học phần thực 
hành thì việc giảng dạy trực tuyến sẽ không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, căn cứ vào phản 
hồi từ phía giảng viên và sinh viên sẽ là nguồn dữ liệu thực tế quan trọng giúp Khoa YHCT 
có thể sắp xếp và điều chỉnh thời khóa biểu hợp lí phù hợp tính chất từng môn học/ học phần 
đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết cho sinh viên trong giai đoạn dịch 
bệnh đang diễn ra phức tạp hiện nay.  
3.3. Đánh giá của giảng viên, sinh viên về hiệu quả chung của phương pháp dạy học 
trực tuyến 

Để đánh giá hiệu quả chung của dạy học trực tuyến hiện nay tại Khoa YHCT, chúng 
tôi đã thiết kế thang đo 5 sao tương ứng với 5 mức độ hiệu quả thông qua số sao đánh giá 
(mức 1= 1, mức 2= 2, mức 3= 3, mức 4= 4, mức 5= 5) kết quả khảo sát  
như sau: 

Bảng 6. Đánh giá chung của giảng viên và sinh viên  
về hiệu quả chung của dạy học trực tuyến 

STT Đối tượng 
Mức đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Giảng viên 
2 

(4,7%) 
1 

(2,3%) 
16 

(37,2%) 
20 

(46,5%) 
4 

(9,3%) 

2 Sinh viên 
4 

(0,4%) 
32 

(3%) 
267 

(24,9%) 
521 

(48,6%)  
249 

(23,2%) 
Kết quả từ Bảng 6 cho thấy, đa phần giảng viên và sinh viên đánh giá việc giảng dạy 

và học tập trực tuyến hiện nay tại Khoa YHCT là hiệu quả khi có trên 90% kết quả phản hồi 
trên 3 trong thang đo (tỉ lệ giảng viên đánh giá trên 3=93%; tỉ lệ sinh viên đánh giá trên 
3=96,7%). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Howlett và cộng sự (2009): “Đối 
với câu hỏi bạn tự đánh giá mức độ hữu ích của học tập trực tuyến như là một phần đối với 
việc học của bạn? Câu hỏi nhận được sự phản hồi của 26 bạn sinh viên vào cuối năm học: 7 
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ý kiến cho rằng rất hữu ích; 17 ý kiến cho rằng khá hữu ích và 02 ý kiến phản hồi không có 
sự khác nhau”. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp thì dạy học trực tuyến đang là phương pháp lựa chọn tối ưu nhất hiện nay. 
Việc học tập trực tuyến vừa giúp hoạt động dạy và học diễn ra kịp tiến độ theo khung chương 
trình đào tạo vừa hạn chế những rủi ro lây lan mầm bệnh, thực hiện giãn cách xã hội đúng 
theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế được các khó khăn như kẹt xe, tai nạn 
giao thông, ô nhiễm môi trường, tốn kém kinh phí bản thân, tiết kiệm thời gian… Nhưng 
bên cạnh đó, vẫn còn một số ít giảng viên và sinh viên đánh giá hiệu quả việc dạy học trực 
tuyến chưa cao do đặc thù sinh viên trường Y các bạn cần phải có kĩ năng lâm sàng, cần phải 
phải đến cơ sở y tế, cần thực hành với người bệnh… việc học trực tuyến sẽ không đảm bảo 
cung cấp đủ những kĩ năng cần thiết. 
4. Kết luận 

Phần mềm được giảng viên và sinh viên sử dụng chủ yếu trong dạy học trực tuyến tại 
Khoa YHCT hiện nay là MS Teams và Zoom (91,9%). 

Chất lượng phần mềm phục vụ hoạt động dạy học trực tuyến tại Khoa YHCT được 
giảng viên, sinh viên đánh giá ở mức tốt (ĐTB lần lượt là GV: 3,7/5,0 và SV: 3,8/5,0). 

Hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến: tỉ lệ phản hồi đạt trên 60% của mức độ truyền 
tải nội dung bài giảng theo đánh giá của giảng viên là 76,7% và tiếp thu nội dung bài giảng 
theo đánh giá của sinh viên là 80,4%. 

Theo phản hồi của giảng viên và sinh viên, hình thức dạy học trực tuyến sẽ phù hợp 
hơn đối với các môn học/ học phần lí thuyết; đối với các môn học/ học phần thực hành thì 
việc dạy học trực tuyến sẽ gặp những khó khăn nhất định do đặc thù ngành y sinh viên cần 
phải được thực hành trực tiếp để rèn luyện kĩ năng thực tế. 

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp Nhà trường và Khoa có những biện pháp hỗ trợ 
kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến trong mùa dịch nói chung 
và có những điều chỉnh phân bố tỉ lệ trực tuyến trong đào tạo lí thuyết và thực hành hợp lí 
khi tiếp tục triển khai vào những năm học tiếp theo. 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

During the social distancing periods in Vietnam, the Faculty of Traditional Medicine, 
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City has quickly changed to teaching and 
learning online. The research aims to collect students and lecturers’ feedback about the quality of 
the software used for online education and the effectiveness of online teaching and learning at the 
Faculty. The results showed that the online teaching, to some extent, is effective (the means are from 
3.7-3.8/5.0). They reported that 76.7% of the content was delivered and 80.4% students reported that 
can learn the content. The research results are an important source of information to help the 
University and the Faculty to review and choose suitable teaching methods in the following years. 
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